
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ca 

thi
Ngày thi Phòng thi

03/6/2023-

30/6/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

01/7/2023 1,2,3,4,5

03/6/2023-

22/6/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

24/6/2023 6,7

01/7/2023-

20/7/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

22/7/2023 1,2,3

03/6/2023-

30/6/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

01/7/2023 1,2,3,4,5

03/6/2023-

06/7/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

08/7/2023
1,2,3,4,5

6,7,8 , ½9

KVTV209 Phân tích hệ thống nguồn nước 3 45 PGS.TS Trần Duy Kiều
11/7/2023-

01/8/2023
11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5

6,7,8 
Tự luận 1 12/8/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số:    
        

/TBTKB - TĐHHN

TBBV202

TBBV203

2. Công tác tổ chức thi

- Việc ra đề thi: Các học phần cùng tên môn, cùng mã môn, cùng ca thi, thi chung đề thi;

- Các khoa, bộ môn phân công giảng viên ra đề thi, chấm thi theo kế hoạch;

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2023

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

(Áp dụng từ ngày 03 tháng 6 năm 2023 cho các lớp cao học khóa CH8A, CH8B)

1. Quy định về thời gian giảng dạy và thi

* Sáng                                     * Chiều                                        *Tối

- Tiết 1: 07h55: 08h45            - Tiết 6: 13h25: 14h15              - Tiết 11: 18h30:19h20

- Tiết 2: 08h50: 09h40            - Tiết 7: 14h20: 15h10              - Tiết 12: 19h25:20h15

- Tiết 3: 09h50: 10h40            - Tiết 8: 15h20: 16h10              - Tiết 13: 20h20:21h10

- Tiết 4: 10h45: 11h35            - Tiết 9: 16h15: 17h05              - Tiết 14: 21h15:22h05

- Tiết 5: 11h40: 12h30            - Tiết 10: 17h10: 18h00

*Thời gian bắt đầu ca thi:

Ca 1: 8h00, Ca 2: 10h00, Ca 3: 13h30, Ca 4: 15h30

- Phòng Quản trị thiết bị mở cửa, vệ sinh phòng học để phục vụ các lớp học viên thi;

- Phòng Đào tạo phối hợp với các khoa, bộ môn phân công giảng viên coi thi;

- Các khoa, bộ môn, giảng viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo lịch thi tới học viên.

Tự luận

KTTV212
Quy hoạch và quản lý tổng hợp 

tài nguyên nước nâng cao
3

3. Thời khóa biểu, lịch thi

Lớp
Phòng 

học
Mã học phần Học phần

Số 

TC

Hình thức học

Giảng viên Thời gian
Hình thức 

thi

Thi hết học phầnTiết học

09/7/20231

A.302

TBTĐ203
Lý thuyết thế trọng trường và 

hình dạng Trái đất
3 45

45 TS. Hoàng Thị Nguyệt Minh 15/7/2023

PGS.TS Phạm Quý Nhân 15/7/20232

Lớp 

CH8A.TĐ
A.301

TS. Nguyễn Xuân Bắc

Tiểu luận 1

Kỹ thuật địa tin học trong nghiên 

cứu tài nguyên môi trường

Tiếng Anh chuyên ngành

2 28 2 TS. Trịnh Thị Hoài Thu

2 27 3
TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

TS. Bùi Thị Hồng Thắm

13.5 Tự luận

Tự luận

Tự luận

KVTV208

Lớp 

CH8A.T
A.302

2 09/7/2023

1 29/7/2023

Mô hình toán nước dưới đất 3 31.5

A.301



2

Lý 

thuyết

Thực 

hành
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ca 

thi
Ngày thi Phòng thi

Lớp
Phòng 

học
Mã học phần Học phần

Số 

TC

Hình thức học

Giảng viên Thời gian
Hình thức 

thi

Thi hết học phầnTiết học

03/6/2023-

30/6/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

01/7/2023 1,2,3,4,5

03/6/2023-

29/6/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

01/7/2023 6,7,8,9,10

08/07/2023 1,2,3,4

11/7/2023-

05/8/2023
11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

03/6/2023-

30/6/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

01/07/2023 1,2,3,4,5

03/6/2023-

22/6/2023
11,12,13 11,12,13

24/06/2023 6,7,8,9,10

QĐQB202
Hiện đại hóa hệ thống đăng ký 

đất đai
2 30 TS. Nguyễn Thị Khuy

27/6/2023-

15/7/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9 Tự luận 1 22/7/2023

03/6/2023-

30/6/2023
11,12,13 11,12,13

01/7/2023 1,2,3,4,5

03/6/2023-

29/6/2023
11,12,13 11,12,13

01/7/2023 6,7,8,9,10

04/7/2023-

01/8/2023
11,12,13 11,12,13

03/8/2023 11,12

MTQM205
Nguyên lý quản lý tài nguyên và 

môi trường
2 30

PGS.TS. Hoàng Anh Huy (10)

TS. Nguyễn Thị Thu Nhạn (20)

03/6/2023-

23/6/2023
11,12,13 11,12,13 Tự luận 1 01/7/2023

MTQM209 Đánh giá môi trường chiến lược 2 30
TS. Vũ Văn Doanh (20)

PGS.TS. Phạm Thị Mai Thảo (10)

03/6/2023-

22/6/2023
11,12,13 11,12,13 Tự luận 2 01/7/2023

MTQT207 Biến đổi khí hậu và ứng phó 2 30
PGS.TS. Nguyễn Thế Hưng

TS. Bùi Thị Thu Trang (trợ giảng)

24/6/2023-

13/7/2023
6,7,8,9 Tự luận 1 22/7/2023

Lớp 

CH8A.QĐ

TS. Chu Thị Thu Hường

TS. Nguyễn Bình Phong

A.303KVKT204

12/8/20231

TS. Nguyễn Thị Linh Giang (30)

TS. Nguyễn Thị Thanh (15)

PGS.TS. Lê Thị Trinh (20)

PGS.TS. Trịnh Thị Thắm (25)

A.304

Quy hoạch sử dụng đất bền vững 3 45 TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đánh giá rủi ro môi trường 3 45

Mô hình lan truyền chất ô nhiễm 

trong môi trường 
3 45 08/7/20232Tự luận

Tự luận

A.310

08/7/2023

Công nghệ dự báo số 3

Chiến lược chính sách môi trường 3

Lớp 

CH8A.MT

+ CH8B.MT

45
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (25)

PGS.TS. Phạm Thị Mai Thảo (20)

A.306

Tiểu luận

Tự luận

Tự luận

A.303

KVKT205

QĐKQ202 1 08/7/2023

A.310

MTQM207

A.304

1

Vấn đápKhí tượng synop động lực 3 PGS.TS Nguyễn Viết Lành

TS. Nguyễn Bình Phong

Lớp 

CH8A.QM
A.306

Lớp CH8A.K

12/8/2023

08/7/2023

2

08/7/2023

08/7/2023

KVKT201 45

Mô hình hóa khí hậu 3 45

1

Vấn đáp

22 23

2

1

QĐCT201
Xây dựng và phát triển cơ sở dữ 

liệu đất đai
2 25 5

TS. Đào Văn Khánh (20)

TS. Vũ Danh Tuyên (15)
Tự luận

MTQM227

MTĐQ204



3

Lý 

thuyết

Thực 

hành
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ca 

thi
Ngày thi Phòng thi

Lớp
Phòng 

học
Mã học phần Học phần

Số 

TC

Hình thức học

Giảng viên Thời gian
Hình thức 

thi

Thi hết học phầnTiết học

03/6/2023-

30/6/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

01/7/2023 1,2,3,4,5

03/6/2023-

22/6/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

24/6/2023 6,7,8,9,10

01/7/2023-

13/7/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

15/7/2023
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

MTQM205
Nguyên lý quản lý tài nguyên và 

môi trường
2 30

TS. Lê Ngọc Thuấn (15)

TS. Bùi Thị Nương (15)

03/6/2023-

23/6/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4 Tự luận 1 01/7/2023

MTQM209 Đánh giá môi trường chiến lược 2 30
TS. Vũ Văn Doanh (20

PGS.TS. Phạm Thị Mai Thảo (10)

03/6/2023-

22/6/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9 Tự luận 2 01/7/2023

24/6/2023-

06/7/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

08/7/2023
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
Tự luận

Nơi nhận:

08/7/2023
TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (30)

TS. Phạm Anh Tuấn(15)

- PHT Vũ Danh Tuyên;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website Trường;

- Lưu: VT, ĐT.TS (4b)

Lớp 

CH8B.QM
A.305A.305

Tự luậnQuy hoạch sử dụng đất bền vững

Hoàng Anh Huy

HIỆU TRƯỞNG

2

2
Xây dựng và phát triển cơ sở dữ 

liệu đất đai
25 5

30
Hiện đại hóa hệ thống đăng ký 

đất đai

1QĐKQ202 3 45

Lớp 

CH8B.QĐ
A.308 A.308

MTQT207 Biến đổi khí hậu và ứng phó 2 30 TS. Nguyễn Thị Thu Nhạn 1 15/7/2023

QĐCT201

QĐQB202 TS. Nguyễn Thị Khuy

TS. Bùi Cẩm Ngọc (20)

TS. Vũ Danh Tuyên (15)
Tự luận 2 08/7/2023

Tự luận 1 22/7/2023
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